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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

HUYEÄN KROÂNG BUÙK 

     TỈNH ĐẮK LẮK 

Baûn aùn soá: 23/2019/HS-ST 

Ngaøy: 04/7/2019 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 
 

 

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN KROÂNG BUÙK - TÆNH ĐẮK LẮK 

- Thaønh phaàn xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Ông Hoàng Văn Vân. 

Các hội thẩm nhân dân:  

Ông Y Mưng Niê; 

Ông Trương Quang Chinh. 

 - Thö kyù phieân toøa: Ông Trương Văn Chinh - Thư ký tòa án nhân dân huyện 

Krông Búk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk tham gia phieân toøa: 

Ông Y Mi Niê - Kiểm sát viên. 

Ngaøy 04 thaùng 7 naêm 2019, taïi Trụ sở Toaø aùn nhaân daân huyeän Kroâng Buùk 

mở phiên tòa xeùt xöû sô thaåm công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá: 

26/2019/TLST-HS ngaøy 30/5/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

26/2019/QĐXXST-HS ngày 21/6/2019 ñoái vôùi các bò caùo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Thọ C; sinh năm: 1969, tại huyện T, tỉnh Hải Phòng; 

nơi cư trú: Thôn A, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Nguyễn Thọ K (đã chết) và bà Hoàng Thị Th; bị cáo có vợ là 

Nguyễn Thị S và có 02 con (hiện bị cáo đang chung sống như vợ chồng với bà 

Hoàng Thị H); tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/3/2019 đến ngày 25/3/2019, hiện đang bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh số 24/LCCT-TA ngày 04/6/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - Có mặt. 

2. Họ và tên: Trần N; sinh năm: 1977, tại huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư 

trú: Thôn T, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học 

vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Trần B và bà Nguyễn Thị H; có vợ là  Đào Thị Thái H và có 02 con; tiền 

án, tiền sự: Không.  
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Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/3/2019 đến ngày 25/3/2019, hiện đang bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh số 25/LCCT-TA ngày 04/6/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - Có mặt. 

3. Họ và tên: Trần Văn S;  Quảng Ngãi; nơi cư trú: 

Thôn B, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 

9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Trần C (đã chết) và bà Bùi Thị T; có vợ là Đào Thị Lệ M và bị cáo có 03 con; tiền 

án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/3/2019 đến ngày 25/3/2019, hiện đang bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh số 26/LCCT-TA ngày 04/6/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - Có mặt. 

4. Họ và tên: Đinh Văn C1; sinh năm: 1962, tại huyện Q, tỉnh Thanh Hóa; 

nơi cư trú: Xóm D, thôn N, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; 

trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Đinh Văn T, con bà Lê Thị T1 (đã chết); có vợ là Đào Thị Ng 

và có 04 con; tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/3/2019 đến ngày 25/3/2019, hiện đang bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh số 27/LCCT-TA ngày 04/6/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - Có mặt. 

Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1950; 

Địa chỉ: Thôn M, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk - Vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 22/3/2019, C, S, C1, N đến quán cà phê Hoàng K của 

ông Nguyễn Văn T tại thôn M, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk để uống nước, lúc ngồi 

uống nước C thấy bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá để dưới bàn nên C rủ S, N và C1 cùng 

đánh bạc thì tất cả đồng ý. C đã sử dụng số tiền 2.000.000 đồng, S sử dụng 

1.000.000 đồng, N sử dụng 1.500.000 đồng, C1 sử dụng 1.000.000 đồng mang theo 

để đánh bạc, các bị cáo thống nhất đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm được thua 

bằng tiền. C là người chia bài đầu tiên (chia mười lá bài cho C), các bị cáo còn lại 

được chia 9 lá bài, những lá bài còn lại đặt ở giữa gọi là nọc, người đánh đầu tiên sẽ 

đánh một lá bài, người tiếp theo sẽ ăn lá bài đó nếu khớp với các lái bài cầm trên 

tay tạo thành phỏm, nếu không ăn lá bài đó thì sẽ phải bốc một lá bài ở dưới nọc, 

sau khi ăn một lá bài hoặc bốc bài người chơi đánh ra một lá bài, cứ như thế cho 

đến kết thúc ván bài. Phỏm có hai loại gồm phỏm ngang là có nhiều hơn hoặc bằng 

3 lá bài giống nhau, phỏm dọc là phỏm có nhiều hơn hoặc bằng ba lá bài liên tiếp 

nhau cùng chất. Ván bài kết thúc khi trong số người chơi có người ù (người có 3 

phỏm trên tay), nếu không ai ù thì sau bốn lượt ván bài sẽ kết thúc và tính điểm 
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thắng thua. Người thua nhất 10.000 đồng, thua nhì 20.000 đồng, thua ba (chót) 

30.000 đồng, tất cả số tiền này phải chung cho người về nhất, nếu quá trình đánh 

bạc có người ù thường thì mỗi người phải chung cho người ù số tiền 50.000 đồng, 

nếu có người ù tròn thì mỗi người còn lại phải chung cho người ù tròn số tiền là 

100.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày trong lúc các bị cáo đang đánh bạc 

thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K bắt quả tang thu giữ số tiền trên 

chiếu bạc là 5.500.000 đồng và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 lá đã qua sử dụng. 

 Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K đã thu giữ của Đinh Văn 

C1 01 ví da mà đen có ghi chữ Boss, 01 giấy chứng minh nhân dân số 240325674 

mang tên Đinh Văn C1; thu giữ của Nguyễn Thọ C 01 ví da màu đen có ghi chữ VIE, 

01 thẻ căn cước công dân số 031069003080 mang tên Nguyễn Thọ C; thu giữ của Trần 

N 01 ví da không rõ nhãn hiệu. 

Taïi Cáo trạng soá 24/CT-VKS ngaøy 29/5/2019 cuûa Vieän kieåm saùt nhaân daân 

huyeän Kroâng Búk ñaõ truy toá các bò caùo Nguyễn Thọ C, Trần Văn S, Trần N, Đinh 

Văn C1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

 Taïi phieân tòa lời khai của các bò caùo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ 

quan điều tra, lời khai của người làm chứng, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án. Các bị cáo đã thaønh khaån khai nhaän haønh vi phaïm toäi của mình đúng như Cáo 

trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. 

Taïi phieân tòa, ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Kroâng Buùk sau khi 

phaân tích, ñaùnh giaù tính chaát vuï aùn, các chứng cứ buộc tội, các tình tiết giảm nhẹ, 

nhaân thaân của các bò caùo ñaõ giöõ nguyeân Cáo trạng truy tố và ñeà nghò Hoäi ñoàng xeùt 

xöû tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thọ C, Trần Văn S, Trần N, Đinh Văn C1 phạm tội 

Đánh bạc, đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự ñeå xöû phaït đối với các Nguyễn Thọ C, Trần N, Trần Văn S và Đinh Văn C1 từ 

20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để sung vào ngân Sách nhà nước. 

Các biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 47 Bộ luật 

hình sự năm 2015; điểm a khoản 3 Điều 106 bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

- Tịch thu nộp ngân Sách nhà nước số tiền mặt 5.500.000 đồng.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ, loại bài 52 lá đã qua sử dụng;  

- Chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho Đinh Văn C1 01 ví 

da màu đen có ghi chữ Boss, 01 giấy chứng minh nhân dân số 240325674 mang tên 

Đinh Văn C1; trả cho Nguyễn Thọ C 01 ví da màu đen có ghi chữ VIE, 01 thẻ căn 

cước công dân số 031069003080 mang tên Nguyễn Thọ C; trả cho Trần N 01 ví da 

không rõ nhãn hiệu không liên quan đến hành vi phạm tội. 

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho các bị cáo.  
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Đối với ông Nguyễn Văn T là chủ quán cà phê Hoàng K không biết các bị 

cáo đánh bạc ăn thua bằng tiền, không thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc của các 

bị cáo, nên Cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý là phù hợp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện 

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, các bị cáo không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

 [2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:  

 Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại 

Cơ quan điều tra, phù hợp lời khai tại biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai 

người làm chứng với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng hơn 14 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 

22/3/2019 tại quán cà phê Hoàng K tại Thôn M, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, các 

bị cáo Nguyễn Thọ C, Trần N, Trần Văn S, Đinh Văn C1 đã có hành vi đánh bạc 

dưới hình thức đánh phỏm, thắng thua bằng tiền, tổng số tiền các bị cáo sử dụng 

vào việc đánh bạc là 5.500.000 đồng. 

  Hành vi của các bị cáo đã phaïm vào toäi Đánh bạc, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 321 bộ luật hình sự. 

Tại khoản 1 Ñieàu 321 Boä luaät hình söï quy ñònh: 

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

50.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc 

hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội 

quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.  

[3] Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo:  

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, ảnh 

hưởng xấu đến trật tự xã hội ở địa phương, các bị cáo đều có năng lực trách nhiệm hình 

sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn kiếm tiền 

nhanh chóng và dễ dàng nên đã cố ý phạm tội. 

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo bột phát rủ nhau đánh bạc, không có 

sự phân công cảnh giới, thu tiền xâu, không có sự câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo khi 

cùng thực hiện hành vi phạm tội nhưng số tiền mỗi bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 

khác nhau nên cần phân hóa, đánh giá vai trò, tính chất, mức độ và hậu quả đối với hành 
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vi đánh bạc của từng bị cáo để có căn cứ đưa ra mức hình phạt đảm bảo tính nghiêm 

minh của phát luật và có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Đối với bị cáo C có vai trò là người khởi xướng, dùng 2.000.000 đồng; N dùng 

1.500.000 đồng vào việc đánh bạc là lớn hơn bị cáo S và C1 nên cần có mức phạt cao 

hơn các bị cáo S và C1.  

Đối với bị cáo S, C1 mỗi bị cáo dùng 1.000.000 đồng vào việc đánh bạc là ngang 

nhau nhưng thấp hơn các bị cáo C và N, nên cần đưa ra mức hình phạt phù hợp và thấp 

hơn so với bị cáo C và N là phù hợp. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo C, N, S, C1 phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa 

hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự, ngoài ra các bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự nên cũng cần 

xem xét khi quyết định hình phạt. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[6] Về hình phạt: Xét hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả, các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo thì việc áp dụng hình phạt tiền 

đối với các bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội và cũng đảm bảo tác dụng 

giáo dục, răn đe, cải tạo đối với các bị cáo nên đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối 

với các bị cáo của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk là phù hợp 

cần chấp nhận. 

[7] Các biện pháp tư pháp: 

Căn cứ khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a 

khoản 3 điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để chấp nhận: 

Xử lý vật chứng: 

- Tịch thu nộp ngân Sách nhà nước số tiền mặt 5.500.000 đồng, đây là số tiền 

các bị cáo dùng vào việc đánh bạc. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ, loại bài 52 lá đã qua sử dụng là công 

cụ các bị cáo dùng vào việc đánh bạc.  

- Chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát điều tra trả lại cho Đinh Văn C1 01 ví da 

màu đen có ghi chữ Boss, 01 giấy chứng minh nhân dân số 240325674 mang tên Đinh 

Văn C1; trả cho Nguyễn Thọ C 01 ví da màu đen có ghi chữ VIE, 01 thẻ căn cước 

công dân số 031069003080 mang tên Nguyễn Thọ C; trả cho Trần N 01 ví da không rõ 

nhãn hiệu không liên quan đến hành vi phạm tội. 

[8] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội quy định quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo Nguyễn Thọ C, Trần N, Trần Văn S, Đinh Văn C1 phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm. 
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Đối với ông Nguyễn Văn T không biết các bị cáo khi đến quán uống nước đã 

đánh bạc ăn thua bằng tiền tại quán cà phê của mình, không thu lợi gì từ việc các bị 

cáo đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý là phù hợp. 

      Vì các lẽ trên, 

                                                      QUYEÁT ÑÒNH 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thọ C, Trần N, Trần Văn S, Đinh Văn C1. 

    Tuyeân boá: Các bò cáo Nguyễn Thọ C, Trần N, Trần Văn S, Đinh Văn C1 

phaïm toäi Đánh bạc. 

Xử phạt: Bò caùo Nguyễn Thọ C số tiền 23.000.000 đồng (hai mươi ba triệu 

đồng) sung vào ngân Sách nhà nước. 

Xử phạt: Bò caùo Trần N số tiền 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng) 

sung vào ngân Sách nhà nước. 

Xử phạt: Bò caùo Trần Văn S số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) 

sung vào ngân Sách nhà nước. 

Xử phạt: Bò caùo Đinh Văn C1 số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) 

sung vào ngân Sách nhà nước. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 47 của Bộ luật 

hình sự; điểm a khoản 3 điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu nộp ngân Sách nhà nước số tiền mặt 5.500.000 đồng (theo biên lai 

thu tiền số AA/2012/10956 ngày 14/6/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

K, tỉnh Đắk Lắk; 

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ, loại bài 52 lá đã qua sử dụng (theo 

biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện K với 

Chi cục thi hành án dân sự huyện K, tỉnh Đắk Lắk ngày 14/6/2019). 

-  Chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát điều tra trả lại cho bị cáo Đinh Văn C1 01 

ví da màu đen có ghi chữ Boss, 01 giấy chứng minh nhân dân số 240325674 mang tên 

Đinh Văn C1; trả cho bị cáo Nguyễn Thọ C 01 ví da màu đen có ghi chữ VIE, 01 thẻ 

căn cước công dân số 031069003080 mang tên Nguyễn Thọ C; trả cho Trần N 01 ví da 

không rõ nhãn hiệu (theo các biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu cùng ngày 

15/5/2019). 

Veà aùn phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Các bị cáo Nguyễn Thọ C, Trần N, Trần Văn S và Đinh Văn C1 mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Các bò caùo coù quyeàn khaùng caùo bản aùn sô thaåm 

trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. 
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                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nôi nhaän:                                            THAÅM PHAÙN - CHUÛ TỌA PHIEÂN TÒA 

- TAND tối cao                                         
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Công an huyeän K; 

- Cơ quan THA hình sự - CA huyện K;                                               (đã ký) 
- VKSND huyeän Kroâng Búk;                           

- Chi cục THA daân söï huyeän K; 

- Các bò caùo;                                                                                                                                                                                           

- Löu HS-VP.                                                                                    Hoàng Văn Vân                                                                                                                       
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